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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo y tế phục vụ kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 

và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh năm 2022; Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 

26/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Để đảm bảo y tế phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2022 - 2023 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh 

Bình Định, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Thực hiện tốt công tác y tế, đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung 

học phổ thông năm học 2022 - 2023 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2022 tại tỉnh Bình Định được diễn ra an toàn, hiệu quả. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận 

lợi, an toàn tối đa cho các kỳ thi. 

- Chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 

trong kỳ thi. 

- Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc chăm sóc sức khoẻ 

cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong Kỳ thi và thí sinh dự thi; giải quyết các 

thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện. 

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ chức các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong thời gian tổ chức Kỳ thi tại khu vực xung quanh các Điểm thi. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022, 

- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Từ ngày 09/6/2022 đến 11/6/2022. 
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- Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Từ ngày 06/7/2022 đến 08/7/2022. 

2. Địa điểm: Tại 11 huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung chính tại các 

điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 

2023 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (Thông tin điểm thi, hội đồng 

thi tại Phụ lục kèm theo) 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức truyền thông, giáo dục, phổ biến các nội dung về công tác đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như: viết bài, bản tin, 

loa phát thanh, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, tranh áp phích… nhằm đảm bảo an toàn 

về sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các kỳ thi. 

- Nội dung truyền thông tập trung công tác vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân 

cho học sinh, giáo viên về nhận biết, sử dụng thực phẩm, thức ăn an toàn; thực hiện 

ăn chín uống sôi, tuyệt đối không mua bán, sử dụng thực phẩm không biết rõ nguồn 

gốc, thực phẩm không an toàn; các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho 

người chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

các bếp ăn tập thể, căng tin của trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố ở 

khu vực phụ cận và ngay tại điểm thi; các biện pháp phòng chống dịch COVID-

19… 

2. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường 

- Chủ động kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm, 

đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn tại gần các 

điểm thi và các trục lộ chính hướng về các điểm thi; các đơn vị, cá nhân cung cấp 

suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các địa điểm thi. Xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thuốc thiết yếu, vật tư, hóa chất… 

để sẵn sàng ứng phó, kịp thời xử trí, khắc phục, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng khi 

xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm hoặc các dịch bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Phối hợp, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh môi 

trường khu vực thi và đảm bảo nước sạch tại các địa điểm thi. 

3. Công tác phòng, chống dịch 

a) Đối với thí sinh tham gia dự thi, Hội đồng coi thi 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

- Đeo khẩu trang khi tham dự thi. 

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 
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- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi 

khi hắt hơi, ho. 

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Thông báo ngay Ban tổ chức thi, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để được 

giải quyết nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe như mệt mỏi, sốt, ho, khó thở. 

b) Đối với Ban tổ chức 

- Bố trí phòng thi đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp 

điều kiện thực tiễn từng địa điểm thi, đặc biệt phải bố trí các phòng thi dự phòng để 

kịp thời xử lí tình huống dịch bệnh. 

- Tăng cường thông khí phòng thi bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử 

dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi thi, phải mở cửa 

phòng để tạo sự thông thoáng. 

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng 

tại khu vực ra vào, bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh. 

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho thí 

sinh và Hội đồng coi thi. 

- Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh. 

Hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào 

thùng đựng chất thải riêng. 

- Bố trí bộ phận đón tiếp, giám sát và đề nghị tất cả những người tham gia 

thi, tham gia họp phải tuân thủ quy định 5K trước khi vào thi/dự họp. 

- Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn y tế cho 

thí sinh, nếu phát hiện trường hợp F0 hoặc trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu bất 

thường sức khỏe như mệt mỏi, sốt, ho, khó thở… cần kịp thời chuyển thí sinh vào 

phòng thi riêng biệt theo quy định phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời báo 

ngay Trung tâm Y tế để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp sau khi 

thí sinh hoàn thành bài thi, tạo điều kiện để thí sinh tham gia đủ các buổi thi và 

đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về phòng, chống dịch. 

- Khuyến cáo, hướng dẫn thí sinh chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình 

sức khoẻ trước khi đến địa điểm thi, ngồi giãn cách, hạn chế tiếp xúc và không tập 

trung thành nhóm đông người tại phòng thi, khu vực chờ thi. 

- Dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, tổng vệ sinh theo quy định sau khi tổ 

chức thi. 
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3. Công tác thường trực, cấp cứu 

- Xây dựng phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh, ngộ độc thực 

phẩm, tai nạn thương tích... 

- Tăng cường kíp trực, sẵn sàng huy động lực lượng khi có tình huống xảy 

ra. 

 - Kiện toàn các đội cấp cứu cơ động, cấp cứu điều trị tại chỗ, vận chuyển 

người bệnh với đầy đủ trang thiết bị, thuốc, hóa chất… theo các phương án với tinh 

thần sẵn sàng đáp ứng khi cần điều động. 

4. Công tác thông tin và báo cáo 

Thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương 

tích theo các quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung Kiểm soát bệnh tật 

- Cử cán bộ tham gia giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống 

dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại các điểm thi. 

- Hướng dẫn các đơn vị về phương án ứng phó phòng chống dịch bệnh, vệ 

sinh khử khuẩn môi trường, cung cấp nước sạch… 

- Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan thông tin 

đại chúng tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh môi 

trường, An toàn vệ sinh thực phẩm trước và trong thời gian tổ chức kỳ thi năm 

2022. 

 - Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tuyên truyền về nội dung đảm bảo sức 

khỏe, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch trong kỳ thi. 

- Bố trí nhân lực để hỗ trợ tâm lý, tuyên truyền khi có phản ứng tâm lý dây 

chuyền của các thí sinh xảy ra tại các điểm thi. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên 

địa bàn trước, trong thời gian tổ chức thi. Tập trung thanh, kiểm tra việc chấp hành 

các quy định về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, bếp ăn tập thể, sản phẩm nước uống đóng chai xung quanh khu vực các 

điểm thi và trên trục lộ hướng chính về các điểm thi để phát hiện kịp thời, xử lý 

nghiêm những vi phạm theo quy định. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị về công tác điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm. 
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- Có phương án, kế hoạch ứng phó với vụ ngộ độc thực phẩm, đồng thời 

thành lập các tổ thường trực (3 - 5 người/tổ); chuẩn bị phương tiện, thiết bị cần 

thiết để sẵn sàng ứng phó và xử lý sự cố về an toàn thực phẩm. 

3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 - Cử cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ công tác coi thi để theo dõi, tổ 

chức cấp cứu và xử lý kịp thời sự cố bất thường về sức khỏe của những người làm 

công tác coi thi và các thí sinh dự thi. Hướng dẫn, chỉ đạo các nhân viên được cử 

tham gia phục vụ tại các Hội đồng thi cần phối hợp tốt với cán bộ y tế trường học 

và tuyệt đối tuân thủ quy chế thi. Khi xử lý các trường hợp ốm đau, tai nạn của cán 

bộ, giáo viên, học sinh cần chuẩn xác, nhanh gọn, không gây tâm lý hoang mang 

cho học sinh và giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với trường hợp 

học sinh dự thi ốm đau, nằm viện. 

- Phối hợp, hướng dẫn Phòng Giáo dục - Đào tạo địa phương đảm bảo vệ 

sinh môi trường, khử khuẩn khu vực thi, công tác phòng chống dịch COVID-19 

như: đo thân nhiệt; rửa tay, vệ sinh trường lớp,… đảm bảo an toàn cho học sinh và 

cán bộ coi thi; chuẩn bị địa điểm, bố trí phòng thi, phòng thi dự phòng, phòng cách 

ly theo dõi y tế tạm thời tại các địa điểm thi. 

 - Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn theo quy định; phối hợp, 

hướng dẫn Phòng Giáo dục - Đào tạo địa phương rà soát, phân loại thí sinh tham dự 

kỳ thi để có phương án bố trí phòng thi phù hợp; sẵn sàng phương án huy động đội 

phòng chống dịch cơ động, bố trí vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời đáp ứng với 

các tình huống dịch bệnh COVID-19 khi xảy ra trên địa bàn. 

- Chịu trách nhiệm xác nhận các trường hợp thí sinh bị bệnh hoặc phải cấp 

cứu không thể dự thi được, để làm căn cứ xét và công nhận đặc cách tốt nghiệp 

trung học phổ thông cho thí sinh dự thi. 

- Triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, 

chống COVID-19 tại các địa điểm tổ chức thi. 

- Phối hợp với điểm thi để kiểm tra, đảm bảo các phương tiện, thuốc, dụng 

cụ cần thiết tại phòng y tế trường học trên địa bàn; bố trí Tổ y tế thường trực tại các 

địa điểm thi để kịp thời sơ cấp cứu, phối hợp theo dõi sức khoẻ và điều trị, xử trí 

khi thí sinh, cán bộ làm công tác thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, ngộ độc thực 

phẩm, bị bệnh hoặc tai nạn trong thời gian thi. 

- Bố trí xe cứu thương với đầy đủ các phương tiện, thuốc, dụng cụ cần thiết; 

cung cấp danh sách Tổ y tế gồm Tài xế, bác sĩ, điều dưỡng và số điện thoại liên lạc 

để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống cấp cứu, dịch bệnh khi xảy ra; sẵn sàng các 

phương tiện vận chuyển để chuyển người bệnh đến bệnh viện nếu cần thiết. 

- Lập kế hoạch, phương án triển khai kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch 

bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực tổ chức thi. 
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- Phối hợp với Phòng Y tế trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong thời gian diễn ra kỳ thi. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Y tế và các đơn vị liên 

quan đẩy mạnh tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho học sinh trước, trong và sau 

kỳ thi. 

4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn 

- Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, thuốc, dụng cụ 

cần thiết để phục vụ điều trị, cấp cứu cán bộ, giáo viên, thí sinh khi được chuyển 

vào bệnh viện. Giải quyết các thủ tục nhập viện cũng như xử lý cấp cứu, điều trị 

một cách nhanh chóng, giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với trường 

hợp học sinh dự thi ốm đau, nằm viện. 

- Chuẩn bị xe cứu thương và các đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng vận 

chuyển, cấp cứu người bệnh và tăng cường cho tuyến dưới khi có sự điều động của 

Sở Y tế. 

5. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

Tham mưu UBND địa phương thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch trên địa bàn 

trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi.  

 Trên đây là Kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2022 tại tỉnh Bình Định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế;                                                                           

- UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (phối hợp); 

- Chi cục ATVSTP; 

- Các BVĐK tuyến tỉnh; 

- Trung tâm KSBT;                        (thực hiện) 

- TTYT các huyện, TX, TP; 

- Phòng Y tế các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 

(báo cáo) 



  

 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THI, HỘI ĐỒNG THI NĂM 2022 

 

1. Danh sách Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2022  

 

TT Hội đồng thi Địa chỉ 

1 THPT chuyên Lê Quý Đôn 02 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn 

2 THPT Trưng Vương 26 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn 

3 Quốc học Quy Nhơn 09 Trần Phú, TP. Quy Nhơn  

4 THPT Hùng Vương P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn 

5 THPT Trần Cao Vân 72 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn 

6 THPT Nguyễn Thái Học 127  Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn 

7 THPT số 1 Tuy Phước TT Tuy Phước, H. Tuy Phước 

8 THPT Xuân Diệu TT Tuy Phước, H. Tuy Phước 

9 THPT số 2 Tuy Phước Xã Phước Quang, H. Tuy Phước 

10 THPT số 3 Tuy Phước Xã Phước Hòa, H. Tuy Phước 

11 THPT Nguyễn Diêu Xã Phước Sơn, H. Tuy Phước 

12 THPT số 1 An Nhơn P. Bình Định, thị xã An Nhơn 

13 THPT số 2 An Nhơn  Ph. Đập Đá, thị xã An Nhơn 

14 THPT số 3 An Nhơn xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn 

15 THPT Hòa Bình Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn 

16 THPT Nguyễn Đình Chiểu P. Bình Định, thị xã An Nhơn 

17 THPT Nguyễn Tộ  Ph. Đập Đá, thị xã An Nhơn 

18 THPT Quang Trung TT Phú Phong, H. Tây Sơn 

19 THPT Tây Sơn Xã Tây Bình, H. Tây Sơn 

20 THPT Võ Lai Xã Tây Giang, H. Tây Sơn 

21 THPT Nguyễn Huệ TT Phú Phong, H. Tây Sơn 

22 THPT số 1 Phù Cát TT Ngô Mây, H. Phù Cát 

23 THPT Ngô Mây TT Ngô Mây, H. Phù Cát 

24 THPT số 2 Phù Cát Xã Cát Minh, H. Phù Cát 

25 THPT Ngô Lê Tân Xã Cát Thành, H.Phù Cát 

26 THPT số 3 Phù Cát Xã Cát Hưng, H. Phù Cát 

27 THPT Nguyễn Hồng Đạo Xã Cát Hanh, H. Phù Cát 

28 THPT số 1 Phù Mỹ TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ 



  

 

 

TT Hội đồng thi Địa chỉ 

29 THPT số 2 Phù Mỹ TT Bình Dương, H. Phù Mỹ 

30 THPT Mỹ Thọ Xã Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ 

31 THPT An Lương Xã Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ 

32 THPT Hoài Ân TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân 

33 THPT Võ Giữ Xã Ân Mỹ, H. Hoài Ân 

34 THPT Trần Quang Diệu Xã Ân Tường Tây, H. Hoài Ân 

35 THPT Tăng Bạt Hổ P. Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn 

36 THPT Phan Bội Châu P. Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn 

37 THPT Nguyễn Trân P Tam Quan, TX. Hoài Nhơn 

38 THPT Tam Quan P Tam Quan, TX. Hoài Nhơn 

39 THPT Lý Tự Trọng Xã Hoài Châu Bắc, TX. Hoài Nhơn 

40 THPT Nguyễn Du P. Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn 

41 PTDTNT THCS&THPT Vân Canh TT Vân Canh, huyện Vân Canh 

42 PTDTNT THCS&THPT An Lão TT An Lão, huyện An Lão 

43 THPT Vĩnh Thạnh TT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh 

 



  

 

 

2. Danh sách Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

STT   Hội đồng thi Địa chỉ 

1 Chuyên Lê Quý Đôn 02 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn 

2 Quốc học Quy Nhơn 09 Trần Phú, TP. Quy Nhơn  

3 Trưng Vương 26 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn 

4 Hùng Vương P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn 

5 số 1 Tuy Phước TT Tuy Phước, H. Tuy Phước 

6 số 2 Tuy Phước Xã Phước Quang, H. Tuy Phước 

7 số 3 Tuy Phước Xã Phước Hòa, H. Tuy Phước 

8 Nguyễn Diêu Xã Phước Sơn, H. Tuy Phước 

9 Số 1 An Nhơn P. Bình Định, thị xã An Nhơn 

10 Số 2 An Nhơn  Ph. Đập Đá, thị xã An Nhơn 

11 Số 3 An Nhơn Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn 

12 Hòa Bình Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn 

13 Quang Trung TT Phú Phong, H. Tây Sơn 

14 Tây Sơn Xã Tây Bình, H. Tây Sơn 

15 Võ Lai Xã Tây Giang, H. Tây Sơn 

16 Số 1 Phù Cát TT Ngô Mây, H. Phù Cát 

17 Số 2 Phù Cát Xã Cát Minh, H. Phù Cát 

18 Ngô Lê Tân Xã Cát Thành, H.Phù Cát 

19 Số 3 Phù Cát Xã Cát Hưng, H. Phù Cát 

20 Nguyễn Hồng Đạo Xã Cát Hanh, H. Phù Cát 

21 Số 1 Phù Mỹ TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ 

22 Số 2 Phù Mỹ TT Bình Dương, H. Phù Mỹ 

23 An Lương Xã Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ 

24 Mỹ Thọ Xã Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ 



  

 

 

STT   Hội đồng thi Địa chỉ 

25 Chuyên Chu Văn An P. Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn 

26 Tăng Bạt Hổ P. Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn 

27 Nguyễn Trân P Tam Quan, TX. Hoài Nhơn 

28 Nguyễn Du P. Hoài Hương, TX. Hoài Nhơn 

29 Lý Tự Trọng Xã Hoài Châu Bắc, TX. Hoài Nhơn 

30 Hoài Ân TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân 

31 Võ Giữ Xã Ân Mỹ, H. Hoài Ân 

32 Trần Quang Diệu Xã Ân Tường Tây, H. Hoài Ân 
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